MA TRẬN
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC - LỚP 5 NĂM HỌC 2024-2025
	Kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	· Nêu và thực hiện được những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
·  Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
·  Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài.

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	1,2
	
	6
	7
	
	
	1,2,6
	7

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	1,0
	
	
	3,0
	1,0

	· Nói được về cảm giác an toàn và quyền được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại.
· Trình bày được những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.
· Lập được danh sách những người đáng tin cậy để được giúp đỡ khi cần.
· Đưa ra được yêu cầu giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại."

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	3
	
	
	8
	
	
	3
	8

	
	
Số điểm
	
1,0
	
	
	
1,0
	
	
	
1,0
	
1,0

	· Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
· Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
· Xây dựng được nội dung và sử dụng cách trình bày phù hợp như dùng hình ảnh, sơ đồ,... để vận động mọi người cùng sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở địa phương.

	Số câu
	1
	
	
	
	
	2
	1
	2

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	9,10
	4
	9,10

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	2,0
	1,0
	2,0

	· Nêu được vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải.
· Nêu được vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua.

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
Tổng
	Số câu
	5
	
	3
	
	
	2
	8
	2

	
	Số điểm
	5,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	8,0
	2,0

	Tỉ lệ điểm cho mức độ nhận thức
	50%
	30%
	20%
	100%




ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – CUỐI KÌ II
MÔN KHOA HỌC – LỚP 5
NĂM HỌC : 2024-2025
(Thời gian 40 phút)

	
 Câu 1: Giai đoạn tuổi vị thành niên là ở độ tuổi nào?
A. từ 10 đến 19 tuổi
B. từ lúc mới sinh đến 9 tuổi
C. từ 20 đến 60 tuổi
D. trên 60 tuổi
Câu 2: Chọn việc không nên làm để chăm sóc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
A. Uống thuốc lá, rượu bia và ma túy.
B. Sử dụng nước sạch, ấm để vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài một cách nhẹ nhàng.
C. Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí giúp phát triển chiều cao.
D. Vệ sinh cá nhân, đặc biệt bộ phận sinh dục ngoài.	
Câu 3: Ai là người có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại? 
A. Chỉ có trẻ em mới phải tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại.
B. Người lạ ngoài xã hội có trách nhiệm bảo vệ trẻ em.
C. Cha mẹ, thầy cô giáo và các cơ quan chức năng.
D. Trẻ em có thể tự quyết định xem có cần sự bảo vệ của người lớn hay không.
Câu 4: Việc chặt phá rừng bừa bãi dẫn đến hậu quả gì?
A. Tăng lượng oxy trong không khí
B. Đất bị xói mòn, sạt lỡ, động vật mất nơi sống và thiếu thức ăn
C. Tăng lượng động vật hoang dã
D. Cải thiện chất lượng nguồn nước và rừng
Câu 5: Vi khuẩn có ích thường được sử dụng trong quá trình nào sau đây?
     A. Bảo quản thực phẩm bằng hóa chất
     B. Chế biến thực phẩm lên men
     C. Rửa sạch thực phẩm bằng nước muối
     D. Làm thực phẩm đông lạnh
Câu 6: Đáp án thích hợp cần điền vào ô số 4 trong hình dưới đây là gì?
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/R1Rg_kSTQbnr5LcKHXw7127iHpxeYm22_UWnTUdoRg4VAeOBIZoKpQhu7iapDFRiWxhkUDWc_2m-MHD_ytrbC7wLjHzUUR6P9XVzRNhTNMrWiqs4Gv0_R3ylt9Fg2G8C3Jk8CR7UFEe6WmbYkTWYbg]
A. Thai nhi.           B. Phôi.               C. Trứng.                D. Tinh trùng. 

Câu 7:  Nối cột A với cột B sao cho đúng về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì                         
	A
	 
	B

	Thường xuyên rửa mặt, tắm, gội
	
	và vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách,…


	Thực hiện ăn uống đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
	
	về sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì qua thầy cô giáo, người thân,…

	Không sử dụng các chất
	
	nghỉ ngơi và tập luyện thể thao; vui chơi giải trí phù hợp và lành mạnh,…


	Tìm hiểu, chia sẻ 
	
	kích thích, chất gây nghiện,…




Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, đảm bảo các điều kiện sống.      
 Trẻ em không có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức, bị bóc lột sức lao động.

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (thủy sản, ngập mặn, nước mặn )
Việc phá rừng ………… để nuôi trồng ………….. đẫn đến ô nhiễm môi trường ………., động vật mất nơi sinh sống.

Câu 10: Em hãy nêu những việc làm của con người có tác động tích cực đến môi trường.
































ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN: KHOA HỌC
CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024-2025

	Câu hỏi
	Đáp án
	Cách chấm điểm

	Câu 1 (1đ)
	A
	

	Câu 2 (1đ)
	  A
	

	Câu 3 (1đ)
	   C
	

	Câu 4 (1đ)
	 B
	

	Câu 5 (1đ)
	  B
	

	Câu 6 (1đ)
	  A
	

	Câu 7 (1đ)
	
	

	Câu 8 (1đ)
	Đ, S
	

	Câu 9 (1đ)
	ngập mặn, thủy sản, nước mặn


	

	Câu 10 (1đ)
	· Tái sử dụng các vật dụng
· Giảm thiểu số lượng rác thải ra
· Dùng rác làm nguyên liệu tái chế
· Khai thác rừng bền vững
· Cần sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học




	Tuỳ vào câu trả lời của học sinh GV chấm điểm.







Câu 7:  Nối cột A với cột B sao cho đúng về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì                         
	A
	 
	B

	Thường xuyên rửa mặt, tắm, gội
	
	và vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách,…


	Thực hiện ăn uống đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
	
	về sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì qua thầy cô giáo, người thân,…

	Không sử dụng các chất
	
	nghỉ ngơi và tập luyện thể thao; vui chơi giải trí phù hợp và lành mạnh,…


	Tìm hiểu, chia sẻ 
	
	kích thích, chất gây nghiện,…






image1.png
Coquan w3 1

sinh duc nam
Thy tinh HUpIL‘JH 3 H 4 H Em bé
Corquan

sinh duc nir > 2




